Kết quả kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thức ăn 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017
	   STT   
	   
Tên cơ sở  
 
	   Địa chỉ   
	Xếp loại

	I
	TX. Đồng Xoài
	
	

	1
	Hoàng Quốc Việt
	Ấp 4, Tân Thành, Đồng Xoài
	B

	2
	Nguyễn Đình Lưỡng
	Ấp 3, Tân Thành, Đồng Xoài
	B

	3
	Nguyễn Văn Long
	Ấp 2, Tân Thành, Đồng Xoài
	B

	4
	Lương Thị Nhung
	KP 1, P Tân Đồng, Đồng Xoài
	B

	5
	Thanh Sóng
	P Tân Thiện, Đồng Xoài
	B

	II
	Huyện Đồng Phú
	
	

	6
	Phương Tỷ
	Ấp 1, Đồng Tiến, Đồng Phú
	B

	7
	Lý Hoàng Liêm
	Ấp Cầu Hai, Đồng Tiến, Đồng Phú
	B

	8
	Trần Thị Minh Lập
	Ấp 9, Tân Lập, Đồng Phú
	B

	9
	Nguyễn Thị Nga
	Ấp Chợ, Tân Tiến, Đồng Phú
	B

	10
	Lê Thị Bích Thủy
	Ấp Thuận Phú I, Thuận Phú, Đồng Phú
	B

	III
	Huyện Hớn Quản
	
	

	11
	Bùi Long Tín (cám gạo Mỹ Duyên)
	Ấp 2-Tân Khai-Hớn Quản
	B

	12
	Phạm Thị Thanh Hải
	Chợ Tân Khai-Hớn Quản
	B

	13
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	Chợ Tân Khai-Hớn Quản
	B

	14
	Nguyễn Thanh Tiệp 
	Ấp An Phú-Thanh An-Hớn Quản
	B

	15
	Trương Thị Huệ (Huệ Thắng)
	Ấp Quản Lợi B-Tân Lợi-Hớn Quản
	B

	16
	Nguyễn Thị Hằng
	Ấp Quản Lợi B-Tân Lợi-Hớn Quản
	B

	17
	Nguyễn Thị Xánh (Minh Xánh)
	Ấp Quản Lợi B-Tân Lợi-Hớn Quản
	B

	IV
	Huyện Chơn Thành
	
	

	18
	Hồng Phát
	Ấp 2, Minh Lập, Chơn Thành
	B

	19
	Ngô Công Thành
	Ấp 2, Minh Lập, Chơn Thành
	B

	20
	Bùi Tấn Lợi
	TT Chơn Thành
	B

	21
	Dương Quang Trung
	Nha Bích, Chơn Thành
	B

	22
	Dương Phước Thanh Hùng
	Ấp 2, Minh Long, Chơn Thành
	B

	V
	TX. Bình Long
	
	

	23
	Nguyễn Thị Oanh
	Ấp 1, Thanh Lương, Bình Long
	B

	24
	Trần Thị Quyên
	Ấp Thanh Thịnh, Thanh Lương, Bình Long
	B

	25
	Thúy Hợp
	Ấp Thanh Hải, Thanh Lương, Bình Long
	B

	26
	Lê Thị Lài
	Ấp Thanh Tân, Thanh Lương, Bình Long
	B

	27
	Phạm Thị Phương
	Ấp Thanh Trung, Thanh Lương, Bình Long
	B

	28
	Hoàng Thị Thu
	Chợ Thanh Lương, Bình Long
	B

	29
	Nguyễn Thị Thoa
	P An Lộc, Bình Long
	B

	30
	Dương Thanh Hương
	KP Phú Bình, P An Lộc, Binh Long
	B

	31
	Nguyễn Hoàng Em
	 KP Phú Hưng, P Phú Thịnh , Bình Long
	B

	32
	Hoàng Thị Bảy
	Chợ Thanh Lương, Bình Long
	B

	33
	Nguyễn Thị Chuyên
	Ấp Thanh Xuân, Thanh Phú, Bình Long
	B

	34
	Nguyễn Văn Xuyến
	Chợ Thanh Lương, Bình Long
	B

	35
	Trần Thị Kim Loan
	Ấp Thanh Thủy, Thanh Phú Bình Long
	B

	36
	Nguyễn Thị Hoa
	Chợ An Lộc, Bình Long
	B

	37
	Sơn Hương
	P An Lộc, Bình Long
	B

	38
	Sáu Nga
	P An Lộc, Bình Long
	B

	VI
	Huyện Lộc Ninh
	
	

	39
	Dương Kỳ (Hai Tỷ) 
	TT Lộc Ninh, Lộc Ninh
	B

	40
	Trần Thị Thìn
	TT Lộc Ninh, Lộc Ninh
	B

	41
	Nguyễn Phương Ân
	TT Lộc Ninh, Lộc Ninh
	B

	42
	Nguyễn Tấn Ánh
	Ấp 7, Lộc Thái, Lộc Ninh
	B

	43
	Lê Ngọc Tuấn
	Lộc Thịnh, Lộc Ninh
	B

	44
	Thanh Hường
	Lộc Điền, Lộc Ninh
	B

	45
	Quang Hường
	Lộc Hiệp, Lộc Ninh
	B

	46
	Long Lan
	Lộc Hiệp, Lộc Ninh
	B

	47
	Nguyễn Thị Hoài Như
	Lộc Quang, Lộc Ninh
	B

	48
	Nguyễn Xuân Nội
	Lộc Quang, Lộc Ninh
	B

	VII
	Huyện Bù Đốp
	
	

	49
	Nguyễn Văn Tuấn
	Ấp Tân Hưng, Phước Thiện, Bù Đốp
	B

	50
	Nguyễn Thị Na
	Ấp 2, Thiện Hưng, Bù Đốp
	B

	51
	Ngọc Hoàng
	Tân Thành, Bù Đốp
	B

	52
	Tường Vạn Phúc
	Ấp Tân Thuận,Tân Tiến, Bù Đốp
	B

	53
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	TT Thanh Bình, Bù Đốp
	B

	54
	Thu Hiền
	Ấp 5, Hưng Phước, Bù Đốp
	B

	VIII
	TX. Phước Long
	
	

	55
	Nguyễn Đình Thi
	P. Thác Mơ, tx Phước Long
	A

	56
	Trần Văn Cử (Tư Phượng)
	P. Thác Mơ, tx Phước Long
	B

	57
	Phạm Thị Thu (Thu Long)
	P.Long Phước, tx Phước Long
	B

	58
	Phạm Thu Ngọc Thu
	P.Long Phước, tx Phước Long
	B

	IX
	Huyện Bù Gia Mập
	
	

	59
	Trương Thị Hạnh (Phước Hạnh)
	Đăk Ơ, Bù Gia Mập
	B

	60
	Nguyễn Văn Minh (Minh Lý)
	Đăk Ơ, Bù Gia Mập
	B

	61
	Lê Huỳnh An
	Phú Văn, Bù Gia Mập
	B

	62
	Vũ Thị Toàn (Khánh Toàn)
	Phú Văn, Bù Gia Mập
	B

	63
	Võ Minh Hiệp 
	Bình Thắng, Bù Gia Mập
	B

	64
	Đoàn Sáu ( Sáu Thương)
	Phú Văn, Bù Gia Mập
	B

	65
	Lê Thị Gấm (Vũ Trường Tam)
	Phú Văn, Bù Gia Mập
	B

	66
	Mai Phạm Hưng
	Đức Hạnh, Bù Gia Mập
	B

	X
	Huyện Phú Riềng
	
	

	67
	Trịnh Vũ Thuân
	xã Long Bình, Phú Riềng
	B

	68
	Lộc Siêu Chống ( Chúng Mai)
	xã Long Bình, Phú Riềng
	B

	69
	Nguyễn Thị Dánh ( Khứ Dánh)
	xã Phú Riềng, Phú Riềng
	B

	70
	Nguyễn Thị Mộng Huyền (Ngọc Huyền)
	xã Phú Riềng, Phú Riềng
	B

	71
	Nguyễn Đình Chiểu ( Chiểu Thường)
	xã Phú Riềng, Phú Riềng
	B

	72
	Nguyễn Tiến Thỏa (Thỏa Thuận)
	xã Phú Riềng, Phú Riềng
	B

	XI
	Huyện Bù Đăng
	
	

	73
	Bùi Thị Kim Thanh
	Bom Bo, Bù Đăng
	B

	74
	Đoàn Thị Phương ( Cao Nguyên)
	Đường 10, Bù Đăng
	B

	75
	Trần Thanh Vạn
	Đak Nhau, Bù Đăng
	B

	76
	Trần Xuân Thuấn (Thúy Lài)
	Bom Bo, Bù Đăng
	B

	77
	Lê Hữu Thìn ( Thìn Lịch)
	Bom Bo, Bù Đăng
	B

	78
	Phạm Trung Kiên
	Thống Nhất, Bù Đăng
	B

	79
	Trần Văn Dưỡng
	Bình Minh, Bù Đăng
	B

	80
	Vũ Văn Hinh (Minh Tâm)
	Minh Hưng, Bù Đăng
	B

	81
	Võ Thị Kim Loan 
	TT Đức Phong, Bù Đăng
	B


Qua kiểm tra, đánh giá phân loại 148 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả phân loại cụ thể:

·  Loại A: 01 cơ sở, chiếm 1,23%

·  Loại B: 80 cơ sở, chiếm 98,77%. 

